KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3  - LỚP MGN B1 
Tên giáo viên: Phạm Hà – Nguyễn Hiền 
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Từ 10/03 đến 14/03
[bookmark: _GoBack]Nguyễn Hiền
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Phạm Hà
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Từ 24/03 đến 28/03
Nguyễn Hiền
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép
- Thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân. Trao đổi và nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị thêm quần áo ấm, tất dự phòng trong balo trẻ.
- Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ.
- Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh: mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy định 

* Thể dục sáng: Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 tập trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi”
- Thứ 3, Thứ 5 tập trên nền nhạc bài “Such a happy day”.
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành:
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân
+ Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, chân đưa ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Chân trước chân sau
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” hoặc “You are the world”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

	

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3
- Trò chuyện về công việc của những người phụ nữ trong gia đình bé.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động diễn ra trong ngày 8/3.
- Trò chuyện về tình cảm của trẻ với bà , và mẹ của trẻ .
- Bé sẽ làm món quà gì tặng bà,tặng mẹ.
- Lời yêu thương bé chúc bà, chúc mẹ và cô giáo 

Trò chuyện với trẻ các phương tiện giao thông:
- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường bộ
- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy
- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường hàng không
- Trò chyện về phương tiện giao thông đường sắt
- Trò chuyện : Bé đến trường bằng phương tiện nào 

Trò chuyện với trẻ về một số luật khi tham gia giao thông:
- An toàn khi ngồi sau xe máy
- An toàn khi đi bộ
- Khi đi ô tô cần chú ý làm gì?
- Khi tham gia gia thông cần tuân theo những chỉ dấn của ai?
- Con biết những loại biển báo nào? 

Trò chuyện với trẻ về một số hành vi lịch sự khi đi xe bus cũng như các phương tiện công cộng:
- Con đã đươc đi xe bus chưa? 
- Khi đi xe bus cần chú ý điều gì?
- Hành vi đúng và chưa đúng khiu tham gia phương tiện giao thông công cộng?
- Ngoài xe bus thì còn xe nào là phương tiện giao thông công cộng?
- Lịch sự khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng?
- 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
NDTT:DH" Qùa 8/3"
NDKH: TC:Tai ai tinh 
	Vận động
VĐCB: Lăn bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh 
	Âm nhạc
NDTT:DH:
“ Đường em đi’
NH: Anh phi công ơi
TC: Khiêu vũ cùng nhạc 
	Vận động
TDGH
VĐCB: Ôn: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVD: Kéo co 
	MT77, MT54, MT51, MT89, MT32, MT40

	
	T3
	Khám phá
Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
	Khám phá
Trò chuyện về một số PTGT phổ biến 
	Khám phá
Một số biển báo giao thông đường bộ (MT51) 
	Khám phá
Lịch sự khi đi xe bus 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng mẹ 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu thuyền buồm( tiết đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay (MT89) 
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Ghép hình tạo thành bức tranh phương tiện giao thông 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản 
	Làm quen với toán
Số 5( tiết 1) 
	Làm quen với toán
Số 5 ( tiết 2) (MT32) 
	Làm quen với toán
So sánh chiều dài 3 đối tượng 
	

	
	T6
	Văn học
Thơ : Qùa 8/3 (MT77) 
	Văn học
Truyện : Xe lu và xe ca (MT54) 
	Văn học
Truyện: “ Xe đạp con trên đường phố” 
	Văn học
Thơ : Con đường của bé (MT40) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCCĐ: 
-Vẽ phấn các loại PTGT mà trẻ biết.
- Chăm sóc vườn cây lớp bé trồng.
- Giải câu đố về các loại PTGT
- Thăm quan vườn hoa đồng tiền.
- Quan sát thời tiết

*TCVĐ: 
- Mèo và chim sẻ.
- Tung và bắt bóng.
- Chó sói xấu tính.
- Đuổi bóng.
- Nhảy bao bố.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc danh lam của trường ( sảnh tầng 3}
- Giao lưu tập thể lớp B2 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát đèn giao thông.
- Quan sát biển cấm.
- Quan sát biển cảnh báo nguy hiểm.
- Quan sát biển chỉ dẫn.
- Quan sát biển hiệu lệnh.

*TCVĐ:
- Bắt chước tạo dáng.
- Nhảy qua suối.
- Kéo cưa lửa xẻ.
- Bật ô.
- Kéo co
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
-Giao lưu tập thể lớp B3 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát tranh về các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát nhà để xe của trường.
- Cho trẻ thực hành tham gia giao thông tại sân trường.
- Quan sát góc dân gian (MT88) 
*TCVĐ:
- Chuyền bóng
- Mèo đuổi chuột
- Thả đỉa ba ba
- Nhặt quả bỏ giỏ
- Kéo co.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng…
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể lớp B4 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát xe taxi.
- Quan sát xe khách.
- Quan sát xe bus.
- Quan sát trò chuyện về tàu điện.
- Quan sáttrò chuyện về tàu hỏa.
*TCVĐ:
- Chạy qua điểm ziczac
- Trồng nụ trồng hoa
- Cướp cờ
- Nhảy lò cò
- Nhảy bao bố
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, vòng.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với sỏi, cát.
-Giao lưu cả khối Nhỡ 
	MT88

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Xây dựng ngã tư đường phố (T1,2), xây dựng xưởng sửa chữa xe (T3,4)
* Góc phân vai :
- Góc gia đình: Nấu các món ăn từ rau củ quả, bày bàn tiệc mời các bác công dân.
- Góc bán hàng: Bán các loại củ, quả, bánh kẹo. Bán một số phương tiện giao thông( xe đạp, xe máy, ô tô ,,), bán các loại mũ bảo hiểm,
- Góc học tập: So sánh về chiều dài 3 đối tượng; vẽ cho đủ số lượng là 5, In hình và số, trang trí số, vẽ cho đủ số lượng, phân nhóm, so sánh trong phạm vi 5. Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 5, đếm theo khả năng. Sâu hạt theo quy tắc.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông. Các loại biển báo giao thông , Làm sách các loại PTGT khác nhau, Đọc sánh, truyện chủ điểm giao thông, - Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Ôn kỹ năng xâu hạt,kỹ năng gấp quần áo, kỹ năng chuyền hạt, kỹ năng quét rác.
- Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán các loại phương tiện giao thông, biển báo giao thông, nặn bánh xe, lốp xe, làm mũ bảo hiểm,,,
- Góc khám phá: Quan sát sự khác nhau cuả các loại phương tiện giao thông, làm thí nghiệm về sự chuyển động, làm bài tập tìm phương tiện giao thông phù hợp, bài tập chọn các hình ảnh đúng- sai khi tham gia giao thông. 

-Trẻ kể tên 1 vài cảnh đẹp ở địa phương 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn…
- Duy trì nề nếp rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ biết mở vòi nước vừa đủ và khóa nước khi dùng xong (MT84) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.
- Tự thay quần áp khi bị ướt, bẩn.
- Luyện tập và thực hiện các thói quen trong ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt: mời trước khi ăn, ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa.
- Dạy trẻ tự cẩm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

	MT84

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ sau ngủ dạy

TUẦN 1
-VĐ: Tung bóng với người đối diện
TCVĐ; Bật qua suối
- Cho trẻ hoạt động steam : Làm phương tiện giao thông từ các nguyên vật liệu khác nhau
- Cho trẻ ôn các bài hát, bài thơ.
- Làm VBTT: trang 15
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	Vận động nhẹ sau ngủ dạy

TUẦN 2
- DH: Đi xe đạp
- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về một số danh lam thắng cảnh ở địa phương. (MT49) 
-KNS: An toàn khi đi tháng máy
- Cho trẻ ôn về các hình: bài tập tìm hình, nặn các hình từ đất nặn, sỏi đá.
- Làm VBTT: trang 20 
	Vận động nhẹ sau ngủ dạy

TUẦN 3
- VĐ:Bật tách khép chân
- Cho trẻ xem tranh và phân loại các loại biển báo
- Cho trẻ làm bài tập ôn tách gộp trong phạm vi 5. (MT30) 
- Cho trẻ nhận biết một số đồ dùng, vật nguy hiểm không nến đến gần. (MT15) 
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	Vận động nhẹ sau ngủ dạy

TUẦN 4
- DH: “đèn đỏ, đèn xanh”
- Cho trẻ làm bài tập đúng –sai.
- Ôn kỹ năng so sánh chiều dài 3 đối tượng
- Ôn kỹ năng khi sang đường.
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	MT49, MT30, MT15

	Chủ đề - Sự kiện 
	Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3- Stem: Làm bưu thiếp 
	Bé tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộ 
	Bé thực hành giao thông 
	Lịch sự khi đi xe buýt 
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